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TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Giờ thi: 9g00 Phòng thi: H301

Stt MSSV Lớp Mã đề Ký tên

1 11112304 Phan Văn Toàn DH11TYGL

2 13124727 Bùi Thị Thúy Liễu DH13QLGL

3 13124686 Trần Bình Tiên DH13QLGL

4 13124667 Lê Thị Phương Thảo DH13QLGL

5 14112417 Võ Thị Thùy Trang DH14TYGL

6 13114516 Đỗ Nguyễn Công Thịnh DH13LNGL

7 12124462 Nguyễn Văn Tuấn Anh DH12QLGL

8 12124428 Hoàng Đăng Tùng DH12QLGL

9 14124525 Nguyễn Thị Kim Phụng DH14QLGL

10 13124602 Võ Đức Hoàng DH13QLGL

11 13112533 Dương Việt Thắng DH13TYGL

12 13112557 Trần Thị Tuyết Trinh DH13TYGL

13 13149771 Nguyễn Công Anh Tú DH13QMGL

14 13112460 Nguyễn Thị Thanh Hiền DH13TYGL

15 14125555 Nguyễn Thị Thảo DH14BQGL

16 13113379 Đỗ Tấn Nhân DH13NHGL

17 13113376 Nguyễn Thị Bích Ngọc DH13NHGL

18 13113322 Nguyễn Thị Ngọc Bích DH13NHGL

19 13113435 Đinh Thị Tố Uyên DH13NHGL

20 14149328 Ngô Nguyên Tín DH14QMGL

21 13113282 Vũ Đình Hĩu DH13NHGL

22 10113248 Lê Hồng Phú DH10NHGL

23 12123274 Trần Thị Quỳnh Như DH12KEGL

24 13113403 Phan Văn Thiết DH13NHGL

25 13113438 Chu Ngọc Vũ DH13NHGL

26 13113437 Đặng Hiếu Vinh DH13NHGL

27 13113291 Lưu Thị Ngọc Mai DH13NHGL

28 13112539 Huỳnh Văn Thi DH13TYGL

29 13112453 Nguyễn Văn Giang DH13TYGL

30 14124534 Đào Thị Thanh Thúy DH14QLGL

31 14124515 Nguyễn Thị Kiều DH14QLGL

32 14114174 Nguyễn Thanh Sơn DH14LNGL

33 14114178 Phạm Chánh Tín DH14LNGL

34 15125427 Phan Thị Sanh Phương DH15BQGL

35 15125408 Lê Thị Hằng DH15BQGL

36 14124502 Trần Lê Mỹ Dung DH14QLGL

37 12113354 Nguyễn Đức Thắng DH12NHGL
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Họ và Tên



Stt MSSV Lớp Mã đề Ký tênHọ và Tên

38 12145260 Nguyễn Văn Phường DH12BVA

39 13112440 Đặng Hồ Duy DH13TYGL

40 13112549 Lê Thanh Tiến DH13TYGL

41 13112468 Trần Văn Hoàng DH13TYGL

42 13112513 Lê Thị Bích Quân DH13TYGL

43 13114239 Tưởng Phi Luân DH13LNGL

44 15112235 Trần Hoàng Quân DH15TYGL

45 13112569 Nguyễn Duy Vĩnh DH13TYGL

46 13125687 Đặng Trương Hoài An DH13BQGL
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